Câu 1: Điều khiển tự động cho chuông điện của trường học hay chuông điện của xí nghiệp người sử dụng nguyên tắc điều khiển nào sau đây:
a.  Nguyên tắc dòng điện
b.  Nguyên tắc tốc độ
c.  Nguyên tắc thời gian
d.  Câu a, b, c sai
Câu 2: Tác động đóng hay mở công tắc ly tâm sử dụng trong động cơ không đồng bộ một pha người ta sử nguyên tắc điều khiển nào sau đây:

a.  Nguyên tắc dòng điện
b.  Nguyên tắc tốc độ
c.  Nguyên tắc thời gian
d.  Nguyên tắc hành trình
Câu 3: Trên nhãn động cơ không đồng bộ một pha có ghi P = 1HP. Công suất này có ý nghĩa:  
a. Công suất điện đầu vào



b. Công suất cơ trên trục động cơ
c.   Công suất phản kháng 

d.  Công suất biểu kiến 
Câu 4: Khởi động một động cơ không đồng bộ ba pha rotor lồng sóc bằng cách giảm điện áp sẽ

a.  Giảm moment khởi động
b.  Tăng moment khởi động

c. Tăng công suất 
d.  Không ảnh hưởng moment khởi động
Câu 5: Động cơ không đồng bộ ba pha khởi động trực tiếp trong lưới điện ba pha cần thỏa điều kiện nào sau đây:

a.  Pđộng cơ < 10 % Plưới điện
b.  Pđộng cơ < 15 % Plưới điện 

c.  Pđộng cơ < 20 % Plưới điện 
d. Pđộng cơ < 30 % Plưới điện 

Câu 6: Các rơle nhiệt (OL) được lắp trong các mạch điện dùng để bảo vệ động cơ khi có sự cố: 
a. Ngắn mạch



b. Quá dòng
c.   Dòng rò xuống đất 
d.  Điện áp cao 
Câu 7: Động cơ không đồng bộ ba pha đảo chiều quay trực tiếp có ưu điểm:

a.  Sơ đồ mạch điều khiển đơn giản hơn mạch điều khiển đảo chiều quay gián tiếp 

b.  Thời gian đảo chiều nhanh 

c.  Dòng điện chạy qua động cơ lúc đảo chiều nhỏ

d.  Câu a, c đúng

Câu 8: Hãm ngược động cơ không đồng bộ ba pha có khuyết điểm sau:

a.  Thời gian hãm lâu  

b.  Dòng điện lúc hãm lớn

c.  Có thể gây xoắn cổ trục động cơ nếu động cơ đang kéo tải có quán tính lớn

d.  Câu b, c đúng

Câu 9: Mạch khởi động đổi nối Y/∆ động cơ không đồng bộ ba pha. Tại thời điểm khởi động bộ dây quấn stator được đấu: 
a.  Sao
b.  Tam giác 

c.  Tam giác hở 
d.  Sao hở 
Câu 10: Để khống chế phạm vi chuyển động của cửa cổng công ty hay cửa cuốn của phân xưởng người ta sử dụng nguyên tắc điều khiển nào sau đây:

a.  Nguyên tắc thời gian
b.  Nguyên tắc hành trình 

c.  Nguyên tắc dòng điện
d.  Câu a, c đúng

Câu 11: Động cơ điện một chiều có ưu điểm sau:

a.  Cấu tạo đơn giản, giá thành rẻ
b.  Moment khởi động lớn

c.  Điều chỉnh tốc độ trong phạm vi rộng
d.  Câu b, c đúng
Câu 12: Động cơ không đồng bộ ba pha rotor lồng sóc khi khởi động trực tiếp dòng khởi động (Ikđ) có giá trị trong phạm vi:

a.  Ikđ = (7 ÷ 10) Iđm
b.  Ikđ = (2,5 ÷ 4) Iđm
c.  Ikđ = (4 ÷ 7) Iđm
d.  Ikđ = (2 ÷ 2,5) Iđm 
Câu 13: Bảo vệ sụt áp trong mạch điện được thực hiện khi:
a. Điện áp sụt dưới ngưỡng cho phép

b. Nút trip của CB tác động

c.   Lưới bị mất điện 

d.  Câu a, b, c đều đúng 
Câu 14: Nguồn điện ba pha bốn dây có điện áp 380V/220V, động cơ không đồng bộ ba pha nào sau đây khởi động đổi nối Y/∆ trong lưới điện trên:

a.  Y/∆: 440V/ 254V
b.  Y/∆: 660V/ 380V 
c.  Y/∆: 220V/ 127V 
d.  Y/∆: 380V/ 220V 
Câu 15: Cầu chỉ được lắp trong các mạch điện dùng để bảo vệ động cơ khi có sự cố: 
a. Ngắn mạch



b. Quá dòng
c.   Dòng rò xuống đất 
d.  Điện áp cao 
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